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NĂM HỌC 2020-2021
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng ở mức  cao hơn
	Cộng

	Mệnh đề
	Xét tính đúng sai của các mệnh đề 
	
	
	
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	1,0
	
	
	
	1.0

	Tập hợp
	
	-Xác định tập hợp bằng cách liệt kê .
-Tìm tập con của  1 tâp hợp
	
	
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	1.0
	
	
	1.0

	Các tập hợp số và các phép toán trên tập hợp
	
	Các phép toán giao,hợp, trừ, phần bù  trên khoảng,đoạn,nửa khoảng,…
	
	Tìm điều kiện của tham số m thỏa bài toán về các phép toán trên tập hợp
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	1.0
	
	0.5
	1.5

	Hàm số
	
	Tìm tập xác định của hàm số
	
	Tìm m để đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung , hoặc đối xứng qua gốc tọa độ
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	1.0
	
	0.5
	1.5

	Hàm số bậc nhất
	
	Xác định a,b của hàm số bậc nhất 
	
	
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	1.0
	
	
	1.0

	Hàm số bậc hai
	
	Từ đồ thị hàm số đã cho lập bảng biến thiên , tìm dấu của a,b,c
	
	
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	1.0
	
	
	1.0

	Vectơ ( các định nghĩa + tổng ,hiệu các vectơ + tích  của vectơ với một số)
	Tính độ dài vectơ tổng,vectơ hiệu
	Phân tích vectơ theo 2 vectơ
	Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
	
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	1.0
	1.0
	1.0
	
	3.0

	Tổng số điểm 

Tỉ lệ %
	Số điểm: 2.0
	Số điểm: 6.0
	Số điểm : 1.0
	  Số điểm: 1.0
	Số điểm: 10


Chuyên Toán
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	Hàm số bậc hai
	
	
	
	Tìm số nghiệm của phương trình bậc hai
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	
	
	0.5
	0.5

	Qui nạp
	
	
	
	Chứng minh
	

	Số điểm      Tỉ lệ %
	
	
	
	0,5
	0,5


